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	Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) là tất yếu khách quan của lịch sử xã hội Việt Nam thời pháp thuộc? Vì sao hiện nay Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng?

· Tính tất yếu khách quan được thể hiện qua đặc điểm: sự ra đời của Đảng là đòi hỏi khách quan của thực tế lịch sử Việt Nam.
· Sự chuyển biến cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã bước đầu du nhập QHSX tư bản vào Việt Nam làm chuyển biến cơ cấu xã hội của một nước phong kiến độc lập hàng nghìn năm, chính sách thống trị của thực dân Pháp không chỉ làm phân hóa giai cấp vốn có trong XH VN như địa chủ phong kiến và nông dân mà còn làm xuất hiện giai cấp mới như giai cấp công nhân, giai cấp tư sản và các tầng lớp mới ra đời. Các giai cấp này có địa vị kinh tế khác nhau và do đó cũng có thái độ chính trị khác nhau trước vấn đề dân tộc.

+ Giai cấp địa chủ phong kiến: Đặc trưng của xã hội thuộc địa nửa phong kiến là một bộ phận giai cấp địa chủ phong kiến câu kết chặt chẽ và làm tay sai đắc lực, một bộ phận khác nêu cao truyền thống và tinh thần dân tộc khởi xướng và lãnh đạo các phong trào yêu nước (tiêu biểu là phong trào Cần Vương), một bộ phận nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối TBCN.

+ Giai cấp nông dân là thành phần đông đảo nhất (chiếm 90% dân số), bị bóc lột nặng nề: chiếm đoạt ruộng đất, sư cao, thuế nặng. Đây là giai cấp có tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất  cho nên độc lập tư do của dân tộc, khi có lực lượng tiên phong lãnh đạo sẵn sàng vùng dậy làm cách mạng lật đổ chính quyền thực dân và phong kiến.

+ Tư sản Việt Nam hình thành và phát triển trong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, một bộ phận gắn liền với lợi ích tư bản Pháp trở thành tầng lớp tư sản mại bản, một bộ phận khác mâu thuẫn với TB Pháp, triều đình phong kiến nhưng do thế lực yếu ớt tuy có tinh thần yêu nước nhưng không có khá năng lãnh đạo CM.

+ Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam, gồm nhiều tầng lớp khác nhau tuy nhiên do địa vị kinh tế bấp bênh, thái độ dao động, nếu được tổ chức cùng với công nông thì đây là lực lượng đông đảo tích cực.

Biến đổi XH Việt Nam ở đặc điểm: Tính chất xã hội, cơ cấu xã hội, nảy sinh mâu thuẫn cơ bản.

Như vậy, chính sách cai trị và khai thác của thực dân Pháp đã tạo ra những lực lượng mới cùng những mâu thuẫn mới trong xã hội Việt Nam, trong đó mâu thuẫn toàn dân tộc VN và thực dân Pháp ngày càng sâu sắc, trở thành mâu thuẫn chủ yếu nhất cần phải được giải quyết, là yêu cầu khách quan của xã hội VN.

· Các phong trào yêu nước lần lượt thất bại, Việt Nam rơi vào khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước:


Các phong trào chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến: Phong trào Cần Vương, điển hình có cuộc khởi nghĩa Ba Đình (Thanh Hóa), Bãi sậy (Hưng Yên), Hương Khê (Hà Tĩnh)…đều thất bại vì với ngọn cờ phong kiến không là ngọn cờ tiêu biểu để tập họp các tầng lớp nhân dân; Phong trào tự phát của nông dân Yên Thế (1897-1913) do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài 30 năm ghi một mốc son của lịch sử đấu tranh, thể hiện sự bền bỉ, ngoan cường thể hiện sức mạnh to lớn của nông dân.


Các phong trào chống Pháp theo khuynh hướng tư sản: Tiêu biểu là xu hướng bạo động do Phan Bội Châu tổ chức (1867-1940),  xu hưởng cải cách do Phan Châu Trinh (1872-1926), hoạt động có ảnh hưởng rộng thu hút nhiều học sinh, sinh viên yêu nước là tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo.


Các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đều thất bại do nguyên nhân:


+ Thiếu đường lối chính trị đúng đắn (chưa giải quyết đúng đắn mâu thuẫn cơ bản của dân tộc lúc đó).


+ Thiếu một tổ chức cách mạng lãnh đạo chặt chẽ (một đảng chính trị).


+ Thiếu lực lượng cách mạng (không tập hợp được rộng rãi các giai cấp, tầng lớp xã hội Việt Nam).


Kết luận: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) là tất yếu khách quan của lịch sử xã hội Việt Nam, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới, khẳng định con đường đi lên của dân tộc Việt Nam là con đường cách mạng vô sản, gắn mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là con đường dúng đắn và phù hợp với qui luật phát triển của lịch sử. 

· Vì sao hiện nay Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng?

· Chế độ đa nguyên và nhất nguyên chính trị :

Trong một nước có thể có nhiều đảng phái chính trị của các giai cấp, tầng lớp xã hội khác  nhau cùng tồn tại, đối lập, đấu tranh với nhau  đòi chia sẻ vai trò lãnh đạo chính trị và chi phối đời sống chính trị - xã hội của quốc gia, đó là các nước thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Song cũng có những nước chỉ có duy nhất một đảng chính trị chi phối quyền lực chính trị - xã hội; tức là thực hiện chế độ một đảng, nhất nguyên chính trị. 

· Chế độ đa nguyên chính trị :

Chế độ đa nguyên chính tri, đa đảng đối lập đã trở thành phổ biến trong các nước TBCN. Sự đa nguyên hay đa đảng chủ yếu diễn ra trong tranh cử, trong đấu tranh ở nghị trường để giải quyết các vấn đề chính trị của đất nước. Chế độ này có những ưu điểm và hạn chế riêng. 

Về ưu điểm: do tồn tại của nhiều đảng chính trị, mỗi đảng đều muốn tranh giành quần chúng, tranh thủ tìm sự ủng hộ của nhiều cử tri nên đảng đều phải luôn tự đổi mới về chính trị, tư tưởng, tổ chức .. làm cho đời sống XH cũng khởi sắc, đổi mới.  Để duy trì vị trí lãnh đạo của mình, các đảng cầm quyền luôn nổ lực điều hành công việc quản lý nhà nước có hiệu quả, còn các đảng chính trị đối lập muốn  lên vị trí cầm quyền cũng phải tìm hiểu và tìm cách nói lên được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, nhờ vậy người dân có điều kiện phát biểu nguyện vọng và những thắc mắc của mình. Cũng chính do sự cạnh tranh giữa các Đảng mà lãnh đạo của các Đảng luôn chịu sự kiểm soát của các đảng viên, nhờ vậy ngăn chận được sự độc đoán và chuyên quyền ...

Về khuyết điểm: trong các quốc gia theo chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị, các đảng chính trị thường tranh giành quần chúng, chia rẽ quần chúng, kích thích sự thèm khát quyền lực của quần chúng, tạo thêm nhiều điều kiện để tham nhũng phát triển. Chế độ chính trị ở các nước này thường không ổn định, xã hội luôn tiềm ẩn những xung đột do sự tranh giành quyền lực của nhiều đảng phái khác nhau; tệ tham nhũng là căn bệnh trầm kha; trong cạnh tranh để đạt mục tiêu chính quyền nhà nước thì các đảng chính trị không từ một thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn không văn minh: khủng bố, mua chuộc, hối lộ, tung nói tin xấu lẫn nhau…  

Chế độ đa nguyên về hình thức có vẻ rất dân chủ, các đảng đều có quyền tự do cạnh tranh luận, ứng cử và bầu cử ...để trở thành Đảng cầm quyền. Nhưng thực chất chỉ có những đảng lớn, có thế lực và có sự hậu thuẫn của các tập đoàn tư bản lớn, được pháp luật dành cho sự thuận lợi mới có khả năng thắng cử và trở thành đảng cầm quyền. Các đảng lớn thay thế nhau cầm quyền nhưng xét cho cùng dù là đảng nào trong giai cấp tư sản giành thắng lợi (cầm quyền) thì mục tiêu chính trị cũng là trước hết phục vụ giai cấp tư sản. Cho nên, về thực chất, “Đa nguyên chính trị tư sản” cũng là nhất nguyên chính trị của giai cấp tư sản mà thôi, các đảng cầm quyền tư sản luôn tìm mọi cách che đậy thực chất của sự chuyên chính tư sản và họ cố gắng điều chỉnh phần nào quan hệ lợi ích giữa các giai cấp và tầng lớp để làm dịu bớt những mâu thuẫn của CNTB hiện đại bằng các chương trình phát triển KT-XH, các chính sách an sinh XH.... 

Chế độ nhất nguyên trong các nước XHCN :

Các nước XHCN đều theo chế độ nhất nguyên chính trị với một đảng cầm quyền duy nhất là Đảng Cộng sản. Chế độ nhất nguyên chính trị cũng có những ưu điểm, khuyết điểm riêng. 

Về ưu điểm: do là đảng duy nhất lãnh đạo chính trị, đường lối chủ trương của Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước được nhà nước thể chế hóa, các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện tạo nên sự thống nhất trong việc đề ra và thực hiện các quyết sách chính trị, phát huy mọi sức mạnh, mọi nguồn lực phục vụ xã hội phù hợp với mục tiêu chính trị của Đảng cầm quyền và do không có tranh giành, đấu đá giữa các đảng chính trị nên dễ ổn định chính trị xã hội.

Về hạn chế: các quốc gia theo chế độ nhất nguyên chính trị, đảng chính trị sau khi giành được chính quyền dễ có xu hướng quan liêu, xa rời nhân dân. Đây là căn bệnh phổ biến mà trước đây các Đảng cộng sản các nước thường mắc phải. Chế độ một đảng cầm quyền mà không thực hiện dân chủ đầy đủ, vi phạm dân chủ thì cũng tiềm ẩn nguy cơ, trở ngại. Đó là chủ quan duy ý chí và quan liêu trong xác định chủ trương, đường lối.. Đảng dễ áp đặt ý chí của mình vào nhà nước và xã hội, áp đặt không hợp lý người của đảng, không đủ các tiêu chuẩn vào các cơ quan nhà nước và đoàn thể, tự đặt đảng lên trên nhà nước và pháp luật. Đảng bao biện, làm thay công việc nhà nước mà không chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của mình. Người dân khó kiểm soát, giám sát được các cơ quan quyền lực và cán bộ trong hệ thống quyền lực. Đảng và nhà nước không bị thúc bách, tìm tòi, thực hiện các hình thức dân chủ linh hoạt, cởi mở trong khi vẫn đảm bảo nguyên tắc cơ bản của chế độ.


Các lý do Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng?

Thứ nhất, những quan điểm sai trái trên đều do các đối tượng bất mãn với chế độ, các thế lực thù địch trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức phản động lưu vong chống phá nước ta một cách nhiệt tình đặt ra không phải là nguyện vọng của đông đảo nhân dân Việt Nam. Chúng dùng mọi biện pháp thủ đoạn, bằng bất kỳ giá nào cũng phải lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Phương pháp, thủ đoạn như tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chế độ, chính sách của nhà nước. Trên internet qua các phương tiện truyền thông đại chúng tấn công vào quan điểm tư tưởng của nhân dân và nhất là tư tưởng của các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước…

Đa nguyên, đa đảng sẽ làm cho đất nước ta hỗn loạn, đây cũng chính là tiền đề cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố” và “bạo loạn lật đổ” mà các thế lực thù địch với Việt Nam đã thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Trong con đường mà các thế lực thù địch vạch ra để lật đổ CNXH tại Việt Nam là phải thành lập được một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Như vậy, những người tuyên truyền đòi đa đảng ở Việt Nam không hề nhằm muốn Việt Nam phát triển, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, đó chỉ là lời lẽ ngụy biện để lừa phỉnh nhân dân ta mà thôi. Thực chất là chúng muốn Việt Nam lâm vào tình cảnh hỗn loạn, muốn nhân dân ta vào hoàn cảnh xung đột lẫn nhau, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc. Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất suốt sáng khi không thâu tóm quyền lực mà chia đều cho các tổ chức khác để cùng chung tay chống quân thù. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đấu tranh, đánh tan các tổ chức phản động, loại bỏ những quan điểm đường lối đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Sau 1954, Đảng ta cũng chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà. Nhưng chính chính quyền Ngô Đình Diệm đã bác bỏ và phủ nhận thể chế đa nguyên đó.

 
Mặt khác thế lực phong kiến, được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các tổ chức phản động ở miền Nam cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái. Nhưng mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nên nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.


Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân vì nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang khẳng định là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam – đại diện cho giai cấp công nhân hiện đại, dân tộc Việt Nam tuy chưa được sống ấm no hạnh phúc, nhưng chúng ta có quyền tự hào vì được sống với hòa bình và nền chính trị ổn định trong đó đặc biệt chúng ta đã tổ chức thành công các hội nghị lớn thế giới mà không phải lo sợ trước khủng bố. Nhìn vào thành quả, nước ta đã có nhiều bước phát triển to lớn về chính trị kinh tế và văn hóa, đời sống của nhân dân được cải thiện, điều đó là nhờ sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng, được thể chế hóa vào điều 4 Hiến pháp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động.

Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc; là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện con người…

Những thành tựu không thể phủ nhận của nền chính trị nhất nguyên đó đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Câu 2: Đảng lãnh đạo dường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam (1930-1075)? Lấy một số sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Đảng để chứng minh?

· Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945):

   - Cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh:


Đảng lãnh đạo cao trào CM rộng lớn trong cả nước nhân ngày quốc tế lao động 1/5/1930. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân, nông dân đã cùng các tầng lớp nhân dân LĐ chính thức kỉ niệm ngày QTLĐ bằng nhiều hình thức đấu tranh rầm rộ: treo cơ Đảng, rải truyền đơn, tuần hành thị uy..., đỉnh cao là cuộc đấu tranh cuộc đấu tranh bạo động dẫn đến sự ra đời các Xô viết cấp xã, huyện tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

-
Phổ biến cương lĩnh: Chống đế quốc thực dân và Pk tay sai giành độc lập dân tộc, đem lại ruộng đất cho nông dân., nam nữ bình quyền..

-
Ý nghĩa: 

•
Phá bỏ chính quyền cùng những luật lệ cũ của thực dân, PK, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

•
Kinh tế: thi hành nhiều biện pháp tích cực như: tịch thu ruộng đất công, tiền, lúa đem chia cho dân nghèo, bãi bỏ những thứ thuế vô lý như thuế thân, thuế muối, thuế đò, xóa nợ cho người nghèo và thực hiện giảm tô.

•
VH, XH: được hưởng cuộc sống mới, sách báo & tài liệu CM được phổ biến rộng rãi, học chữ quốc ngữ được coi trọng

· Đảng lãnh đạo phong trào cách mang giai đoạn 1932-1935:

+ Đấu tranh phục hồi hệ thống tổ chức và phong trào cách mạng của quần chúng

+ Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng cộng sản Đông dương
· Đảng lãnh đạo cao trào cách mạng giai đoạn 1936-1939

· Tình hình thế giới

+ Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã làm cho mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản thêm gay gắt và phong trào cách mạng của quần chúng dâng cao.

+ Một số nước đi vào con đường phát xít, phe phát xít đang mạnh, chúng liên kết với nhau, dùng bạo lực để đàn áp phong trào đấu tranh trong nước và ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh, âm mưu tiêu diệt Liên Xô và phong trào cách mạng vô sản. Nguy cơ phát xít và chiến tranh thế giới đe doạ nghiêm trọng nền hoà bình và an ninh quốc tế.

+  Đại hội VII Quốc tế Cộng sản họp tại Matxcơva (7-1935) xác định:

Kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới chưa phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít.

Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới chưa phải là đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản, giành chính quyền mà là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh bảo vệ dân chủ và hoà bình.

+ Đảng cộng sản các nước và nhân dân các nước trên thế giới phải thống nhất hàng ngũ, lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

+ Đối với các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, vấn đề lập Mặt trận thống nhất chống đế quốc có tầm quan trọng đặc biệt.

· 
Tình hình trong nước


+ Trong khi đó, bọn cầm quyền phản động ở Đông Dương ra sức vơ vét, bóc lột và khủng bố phong trào đấu tranh của nhân dân, bóp nghẹt quyền tự do, dân chủ.

      + Các giai cấp và các tầng lớp đều rất căm thù và muốn đứng lên đấu tranh chống bọn  thực dân và tư bản độc quyền Pháp.

      +  Các cơ sở Đảng đã được khôi phục.

· Chủ trương và nhận thức mới của Đảng: Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh:

+  Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ hai (7-1936), thứ ba (3-1937), thứ 4 (3-1938) đã xác định:

+ Mục tiêu chiến lược: không thay đổi so với Hội nghị lần thứ nhất “cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa - lập chính quyền công nông bằng hình thức Xô viết,  để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa”.

+ Kẻ thù của cách mạng: kẻ thù trước mắt nguy hại nhất là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng.

+ Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 

+ Về đoàn kết quốc tế: Đoàn kết với giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Pháp, ủng hộ Mặt trận Nhân dân Pháp, ủng hộ Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp để cùng chống kẻ thù chung là phát xít và phản động thuộc địa ở Đông Dương.

+ Về hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh: chuyển hình thức tổ chức bí mật không hợp pháp sang hình thức tổ chức và đấu tranh công khai, nửa công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. 

· Tháng 3-1939 Đảng ra Bản tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản Đông Dương đối với thời cuộc nêu rõ:

+ Họa phát xít đang đến gần

+ Chính phủ Pháp đứng về phía hữu ra sức bóp nghẹt tự do dân chủ, tăng cường bóc lột nhân dân và ráo riết chuẩn bị chiến tranh.

   Từ đó, Tuyên ngôn kêu gọi các tầng lớp nhân dân phải thống nhất hành động hơn nữa.

· 
Tại Hội nghị tháng 7-1939 Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cho xuất bản tác phẩm Tự chỉ trích, Tác phẩm đã phân tích những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, tổng kết kinh nghiệm cuộc vận động dân chủ của Đảng, nhất là về đường lối xây dựng Mặt trận dân chủ Đông Dương. 

    Tóm lại trong những năm 1936-1939 Đảng đã giải quyết đúng đắn được nhiều mối quan hệ, và đề ra được  các hình thức tổ chức và đấu tranh linh hoạt và phù hợp.

Đảng lãnh đạo cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng tháng tám 9/1939-8/1945.

 a.Tình hình thế giới

- Các cuộc chiến tranh TG nổ ra.

- Cách mạng Pháp bị đàn áp.

- Chiến tranh vệ quốc của Liên Xô(20/6/1941).

- Chiến tranh châu á thái Bình Dương (7/12/1941).

b.Tình hình trong nước

- Thực dân Pháp đàn áp các phong trào CM đông dương.

- Nhật và Pháp thống trị đông dương dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt, chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc, dẫn đến các cuộc khởi nghĩa bùng nổ ( Bắc Sơn 27/9/1940, Nam Kỳ 23/11/1940, Binh Biến Đô Lương 13/1/1941).

- Trước tình hình đó đảng đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu được thể hiện trong hội nghị TW 6 và hội nghị TW 8

- Hội nghị TW 6 tại Hóc Môn chuyển hướng chỉ đạo chiến lược giành chính quyền.

- Hội nghị TW 7 ( 11/1940) và hội nghị TW 8 (5/1941) đây là hội nghị hoàn thiện đường lối giải phóng dân tộc.

- Hội nghị TW 6 ( 11/1939) nhận định đánh giá tình hình chiến tranh TG lần II kết thúc tạo ra thời cơ cho CM Việt Nam.

- Xác định nhiệm vụ mục tiêu mới là tập trung vào giải phóng dân tộc, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

- Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

-Thay đổi khẩu hiệu cách mạng “Chống Thực Dân Đế quốc”.

- Chuyển hình thức đấu tranh sang hoạt động bí mật.

- Tìm điều kiện khởi nghĩa.

- Tại hội nghị TW 7 (11/1940) đảng đã chỉ đạo:

. Duy trì phát triển đội du kích.

.Thành lập khu căn cứ CM lấy Bắc Sơn và Vũ Nhai làm trung tâm.

- Tại hội nghị TW 8(5/1941) đảng đã nhận định tình hình.

. Thành lập mặt trận mới là Mặt Trận Việt Minh ( 19/5/1941)

. Xác định vấn đề dân tộc của mỗi nước.

. Tìm thời cơ ĐK khởi nghĩa.

. Xác định hình thái khởi nghĩa là khởi nghĩa có vũ trang để giành chính quyền, cử ra BCH TW Đảng và bầu bí thư TW.

- Từ đó đảng tích cực chuẩn bị về mọi mặt để khởi nghĩa để thực hiện hai điều mà toàn thể đồng bào đang mong ước “ Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do”, cùng với lãnh đạo phong trào cứu quốc Đảng luôn coi trọng củng cố sự thống nhất trong đảng, giữ vững sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong hàng ngũ đảng, bảo vệ đấu tranh chống lại mọi âm mưu đánh phá của kẻ thù, tăng cường cán bộ và phát triển đội ngũ đảng viên bảo đảm đủ năng lực lãnh đạo CM đi đến thắng lợi.

· Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cach mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước(1945-1975):

Nguyên nhân của cuộc chiến 30 năm:

· Bản chất bóc lột cường quyền, chiến tranh của CNTB

· Chiến lược chống cộng toàn cầu quyết liệt của các nước đế quốc nổi lên sau thế chiến thứ hai, đứng đầu là Mỹ, muốn biến thế giới này thành của riêng của một nhóm nước.

· Có một bộ phận đi ngược lại qui luật phát triển của lịch sử vì nhiều lý do khác nhau làm cản trở sự phát triển.

  Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (9/1945-12/1946):

Giai đoạn “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, là giai đoạn mở đầu cho một thiết chế chính quyền mới sau cách mạng tháng 8, báo hiệu một thời kỳ giông bão, thách thức phải vượt qua, mở đầu thời kỳ của một thời đại mới.

Biện pháp:


+ Xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và chế độ xã hội mới: Nhanh chóng thiết lập bộ máy chính quyền nhà nước, xây dựng nhà nước “Việt nam dân chủ công hòa” , xây dựng hiến pháp


+ Khắc phục những khó khăn về kinh tế, văn hóa, xã hội


+ Tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam bộ: đây là cuộc chiến tranh không cân sức, mặc dù không đánh bại được kế hoạch mở rộng chiến tranh của Pháp nhưng cuộc chiến đấu đó là căn cứ thực tiễn, kinh nghiệm để Đảng cộng sản Việt nam tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất nước nhà.


+ Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao: Tạm hòa với Tưởng ở miền Bắc để tập trung chống Pháp ở miền Nam (9/1945-3/1946); Hòa hoãn với thực dân Pháp, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến toàn quốc (3/1946-12/1946).


Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp (12/1946-7/1954):

· Phát động toàn quốc kháng chiến, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Bổ sung phát triển đường lối kháng chiến, đánh thắng chiến lược “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp.

· Chủ động đẩy mạnh cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi (1951-1954): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951); Tiến hành kháng chiến trên các lĩnh vực quan sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao.

Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975):

· Đường lối kháng chiến chống Pháp tập trung ở một số nội dung cơ bản sau:
- Mục đích của cuộc kháng chiến là giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ Quốc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, góp phần bảo vệ hòa bình TG.

- Tính chất của kháng chiến lúc này vẫn là cuộc CM giải phóng cuộc CM ấy đang tiếp diễn, nó chưa hoàn thành vì đất nước chưa hoàn toàn độc lập.

- Nhiệm vụ của cuộc kháng chiến được xác định ngay từ đầu “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”.

- Hai nhiệm vụ đó bổ sung hỗ trợ cho nhau đưa sự nghiệp CM đến thắng lợi.

- Lực lượng kháng chiến là huy động sức mạnh toàn dân tộc, các tầng lớp nhân dân tập hợp trong mặt trận Việt Minh, hội liên hiệp quốc dân Việt Nam và các tổ chức quần chúng khác.

- Phương châm của cuộc kháng chiến được khái quát toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

- Đường lối kháng chiến chống pháp về bản chất là đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam. Trong quá trình khánh chiến Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc bổ sung, phát triển và cụ thể hóa đường lối kháng chiến phù hợp với yêu cầu thực tế của từng giai đoạn lịch sử. Và nó trở thành ngọn cờ dẫn dắt và là động lực chính trị tinh thần đưa nhân dân ta tiến lên chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp xâm lược.

· Đường lối kháng chiến chống Mỹ mà trực tiếp là ở miền Nam

-  Đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơ.

- Chuyển hướng công tác cho thích hợp với điều kiện hòa bình, che giấu lực lượng, vừa lợi dụng những điều kiện mới để tiếp tục hoạt động.

-  Đoàn kết tập hợp mọi lực lượng đấu tranh đòi tự do dân chủ, đánh đổ tập đoàn Ngô Đình Diệm, thống nhất Tổ Quốc thành lập một chính quyền liên hợp dân tộc, dân chủ ở MN,thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống  nhất nước nhà trên cơ sở độc lập va dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và TG.

Câu 3: Đảng lãnh đạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Miền Bắc 1954-1975, cả nước 1976-1986; đổi mới CNXH 1986 đến nay)?Lấy những thành tựu nổi bật trong thực tiễn xây dựng CNXH để chứng minh?

3.1. Lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa trên Miền Bắc 1954-1975

· Đặc điểm của miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH:

- Bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu bỏ qua chế độ TBCN.

- Miền Bắc đi lên CNXH trong điều kiện đất nước tạm chia làm hai miền với hai chiến lước khác nhau do Đảng lãnh đạo.

- Miền Bắc đi lên CNXH trong điều kiện quốc tế thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, phức tạp.

· Đường lối và quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc:

- Đảng lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ, khôi phục kinh tế:

+ Hoàn thành cải cách ruộng đất: 

Chủ trương của Đảng trong cải cách ruộng đất: “Dựa hẳn vào bần cố nông, đoàn kết chặt chẽ với trung nông, liên hiệp phú nông, tiêu diệt chế độ bóc lột phong kiến từng bước và có phân biệt, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến”. 

Tháng 7 -1956, cải cách ruộng đất căn bản hoàn thành ở đồng bằng, trung du, miền núi.

Tuy nhiên trong quá trình tiến hành cải cách ruộng đất, Đảng ta đã phạm một số sai lầm nghiêm trong trong chỉ đạo thực hiện. Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương của Đảng khóa II (9-1956) đã chỉ rõ những nguyên nhân trực tiếp gây ra những sai lầm nghiệm trọng, phổ biến, kéo dài trong cải cách ruộng đất và tiến hành sửa chữa sai lầm.

Đến cuối năm 1957, cải cách ruộng đất, kể cả công tác sửa sai đã hoàn thành.


+ Chỉnh đốn tổ chức: Trung ương đề ra phương châm chỉnh đốn Đảng là lấy giáo dục làm chính, cải tạo tư tương của đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng, vô sản hóa họ, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.


Trong quá trình chỉ đạo thực hiện có những sai lầm: đánh giá không đúng tổ chức của Đảng ở nông thôn dẫn dến xử lý oan cán bộ, đảng viên tốt; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Trước tình hình trên, HN lần thứ 10 của BCH TW khóa II (9/1956) tự phê bình sai lầm và kiên quyết sửa sai nhằm đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, ổn định nông thôn, gây tinh thần phấn khởi để đẩy mạnh sản xuất hoàn thành tốt công tác cải cách ruộng đất. Thái độ chân thành tự phê bình của Đảng được nhân dân đồng tình ủng hộ, uy tín của Đảng dần được khôi phục.  


+ Khôi phục kinh tế (1954-1957)

Miền Bắc bắt tay vào khôi phục kinh tế trong điều kiện có nhiều khó khăn. Để từng bước khôi phục kinh tế, Đảng và Nhà nước đề ra kế hoạch 3 năm (1955-1957) nhằm khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, trên cơ sở đó để phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Đảng đặt trọng tâm là sản xuất nông nghiệp. 

Khôi phục kinh tế nông nghiệp kết hợp với cải cách ruộng đất, vận động tổ đổi công, giúp nhau sản xuất.


Năm 1957, các  chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đều vượt mức năm 1939 (năm có sản lượng cao nhất thời Pháp thuộc). Sản xuất nông nghiệp được khôi phục và phát triển,  nạn đói bị đẩy lùi, tạo điều kiện giải quyết những vấn đề cơ bản trong nền kinh tế quốc dân.


Khôi phục công, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được đẩy mạnh: Nhà nước bảo hộ cho các xí nghiệp công và tư thương nghiệp được sản xuất kinh doanh phục vụ dân sinh, bảo hộ sự giao lưu hang hóa giữa thành thị và nông thôn, làm sống động thị trường, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành thương nghiệp toàn quốc.


Về giao thông vận tải: bốn tuyến đường sắt nối liền Hà Nội với các tỉnh  mau chóng được khôi phục.

· Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội (1958-1960):


Tháng 8-1955, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa II chủ trương xây dựng thí điểm các hợp tác xã.


Tháng 11-1958, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương khóa II đề ra kế hoạch 3 năm (1958-1960) với nội dung: cải tạo kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và những người buôn bán nhỏ, tư bản doanh nghiệp; chuyển sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất thành sở hữu tập thể xã hội chủ nghĩa dưới 2 hình thức toàn dân và tập thể. Lấy cải tạo làm trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân, chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Củng cố chế độ dân chủ nhân dân. Xây dựng, củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.


Tháng 4- 1959, Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Trung ương khóa II thông qua hai quyết định quan trọng.


+ Về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp: đưa nôn dân từ làm ăn cá thể đi dần từ tổ đổi công lên hợp tác xã bậc thấp, rồi hợp tác xã bậc cao. Hợp tác hóa đi đôi với thủy lợi hóa và tổ chức phân công lại lao động xã hội để phát huy tính ưu việt và sức mạnh tập thể.


+ Về cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh: cải tạo hòa bình đối với giai cấp tư sản.


+ Về văn hóa, giáo dục và y tế: năm 1960-1961 có 1.900.000 học sinh phổ thông, 13.000 sinh viên đại học, 30.700 học sinh trung học chuyên nghiệp. Về y tế đã có 203 bệnh viện và bệnh xá, số giường bệnh tăng hơn 2 lần.

· Đại hội III của Đảng (9-1960) và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III: Đại hội đề ra chiến lược của Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới:


Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.


Hai là, Giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam


Đại hội thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) với nhiệm vụ: Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đồng thời cải tạo xã hội chủ nghĩa, làm nền cho kinh tế miền Bắc nước ta trở thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.


+  Thực hiện đường lối của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)

- Chuyển hướng phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cả nước có chiến tranh (1965-1975): 


Tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp. Chú trọng phát triển mạnh hơn công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp, xây dựng những xí nghiệp vừa và nhỏ, sơ tán, phân nhỏ những nhà máy lớn để giảm tổn thất, song vẫn duy trì và đảm bảo sản xuất. Điều chỉnh lại chỉ tiêu xây dựng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ và điều tra cơ bản,thăm dò tài nguyên phục vụ công cuộc xây dựng lại đất nước sau chiến thắng đế quốc Mỹ.

3.2. Lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước 1976-1986

· Tình hình cách mạng Việt Nam sau 1975:

· Tổ quốc hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với nhiều thuận lợi lớn, song còn nhiều khó khăn.

·  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta là từ một xã hội mà nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ là chủ yếu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

· Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tiến hành trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, song cũng còn nhiều khó khăn.

· Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) và nội dung đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa.

· Quá trình lãnh đạo và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc 1975-1986

· Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc

· Thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 1975-1986:

+ Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 1975-1979

Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, xã hội ở các tỉnh miền Nam, củng cố quan hệ sản xuất ở miền Bắc.

Ở miền Nam- cải tạo công thương nghiệp tư bản,  tư doanh được tiến hành mạnh mẽ ở các thành phố lớn bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên việc cải tạo đã không phát huy được mặt tích cực của các đối tượng cải tạo, làm cho họ đi đến chỗ tiêu cực hơn. Trong cải tạo nông nghiệp, nguyên tắc tự nguyện và đảm bảo lợi ích không được thực hiện làm ồ ạt dẫn đến việc tranh chấp ruộng đất diễn ra gay gắt.

Ở miền Bắc, mô hình kinh tế thời chiến bắt đầu không thích hợp sau khi kết thúc chiến tranh

Năm 1979, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội.

+ Từng bước tìm kiếm khảo nghiệm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1979-1986.

Trong điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu đổi mới trong nông nghiệp và công nghiệp.

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa IV thông qua hai nghị quyết: Tình hình nhiệm vụ cấp bách và phương hướng nhiệm vụ phát triển hàng công nghiệp tiêu dùng và công nghiệp địa phương.

.  Hội nghị chủ trương: Đảng và chính phủ cần ban hành ngay các chính sách khuyến khích mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp.

. Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thủ công nghiệp ở miền Nam

Ngày 23-06-1980, Bộ chính trị ra nghị quyết 26 về cải tiến công tác phân phối lưu thông. Nghị quyết đã đánh giá tình trạng, nhận định khuyết điểm và khó khăn trong lĩnh vực phân phối lưu thông, đưa ra cải tiến đã cụ thể hóa tinh thần tạo điều kiện cho sản xuất “bung ra” của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, mở đường cho các bước tìm tòi, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng trong nông nghiệp và công nghiệp.

Ngày 13-1-1981, Ban bí thư ra chỉ thị 100-CT/TW về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp. Qua quá trình thực hiện, khoán sản phẩm không ngừng đem lại hiệu quả kinh tế lớn mà còn mở ra hướng phát triển mới cho việc cải tiến quản lý nông nghiệp tiếp theo. Bên cạnh đó vai trò của tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở được củng cố phát huy.

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa V bàn về giá, lương, tiền quyết định dứt khoát xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển sang hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, lấy giá- tiền – lương làm khâu đột phá.


3.3. Lãnh đạo cách mạng đổi mới xã hội chủ nghĩa 1986-nay

· Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) và hoạch định đường lối đổi mới:

Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện: 

+ Đổi mới cơ cấu kinh tế:

+ Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế

+ Đổi mới và tăng cường vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước về  kinh tế

+ Đổi mới hoạt động kinh tế đối ngoại

+ Đổi mới tư duy lý luận và phong cách lãnh đạo của Đảng

· Quá trình Đảng bổ sung, phát triển đường lối đổi mới và lãnh đạo công cuộc đổi mới

+ Thực hiện đường lối Đại hội VI của Đảng: Sau đại hội, tình hình kinh tế - xã hội vẫn trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng, giá cả leo thang, lạm phát vẫn ở mức cao, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. 


Để khắc phục tình trạng đó, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết  định 217/HDBT về quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế quốc doanh, Quốc hội khóa VIII thông qua Luật đầu tư nước ngoài, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp…, đã thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, có hiệu quả.


Hội nghị lần thứ sau Ban chấp hành Trung ương Đảng VI đề ra 12 chủ trương chính sách lớn, giải quyết nhiều vấn đề bức bách về kinh tế, xã hội thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển.

+ Thực hiện đường lối Đại hội VII của Đảng:

Đại hội đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

+ Thực hiện đường lối Đại hội VIII của Đảng: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

+Thực hiện đường lối Đại hội IX của Đảng: công cuộc đổi mới được đẩy mạnh toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Thực hiện đường lối Đại hội X của Đảng.

+ Thực hiện đường lối Đại hội XI của Đảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo hướng hiện đại.

Câu 4: Từ thực tiễn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

· Kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, các phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản chống Pháp rất sôi nổi. Nhưng rút cuộc các phong trào đó đều thất bại. Nguyên nhân chủ yếu lả các giai cấp lãnh đạo hoặc không đủ tư cách, hoặc đã hết vai trò lịch sử.

· Đầu năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước, chấm dứt thời kỳ đấu tranh tự phát, chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân. Đảng ra đời, chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ năng lực  lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mở ra thời kỳ cách mạng Việt Nam đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam có đường lối đúng đắn và khoa học, phù hợp với quy luật của cách mạng nước ta trong thời đại mới.

· Trong lịch sử đấu tranh 70 năm qua của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược và ý nghĩa thời đại sâu sắc:

+ Vừa mới ra đời, Đảng ta phát động được cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

+ Thoát ra khỏi thời kỳ thoái trào của cách mạng những năm 1932-1935, Đảng lãnh đạo nhân dân ta phát động được Cao trào vận động dân chủ 1936-1939, đòi dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình, chống phát xít, chống chiến tranh.

+ Đảng lãnh đạo nhân dân ta trong cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc những năm 1939-1945, làm cách mạng Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp và xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm ở nước ta. Thắng lợi này đã đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập tự do.

+ Đảng lãnh đạo nhân dân ta chống thù trong, giặc ngoài, khắc phục khó khăn của đất nước để giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng miền Bắc.

+ Từ năm 1954-1975, nhân dân ta giành được nhiều to lớn ở miền Bắc và đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

+ Từ những năm 1975 đến nay, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những năm thực hiện đường lối của Đảng.

4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới hiện nay 1986 - nay

         Sau 30 năm đổi mới, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nhận định, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế..., sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên. Một trong những nguồn gốc của thành tựu ấy là Đảng ta đã xây dựng cho mình một lý thuyết đổi mới khoa học, cách mạng và phù hợp, kết hợp với những kinh nghiệm lịch sử vô giá Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta duy trì thành quả cách mạng, duy trì nền độc lập, chủ quyền và tự do.

- Về kinh tế - xã hội  : Đường lối phát triển kinh tế mà Đảng đã đề ra trong cương lĩnh xây dựng đất nước cũng là sự thể hiện lập trường quan điểm giai cấp, xuất phát từ thực tế khách quan, đứng trên quan điểm của CN Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những mâu thuẫn và thách thức từ thực tế đặt ra. Văn kiện Đảng XI xác định: “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường”

Có thể nói đây là những thay đổi cơ bản trong tư duy lý luận về CNXH mà nó xuất phát từ việc vận dụng đúng đắn và sáng tạo CN Mác Lêni và tư tưởng HCM vào thực tiễn của công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Những mục tiêu, giải pháp, bước đi mà đường lối, cương lĩnh của Đảng đề ra vừa phù hợp và tôn trọng nguyên tắc quan hệ SX phải phù hợp với trình độ của lực lượng SX,  vừa kế thừa hợp lý những ưu điểm của cơ chế kinh tế thị trường và các thành tựu của cách mạng KHKT-CN, đồng thời nó cũng xuất phát từ đặc điểm của thời kỳ quá độ tất yếu  phải có sự đan xen tồn tại giữa các thành phần kinh tế phi XHCN và XHCN. Xuất phát từ tình hình hiện nay và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đường lối kinh tế nêu trên một lần nữa khẳng định tư tưởng chiến lược là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng nền KT độc lập tự chủ, đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp, đồng thời chỉ rõ những định hướng : về phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất, về phát huy nội lực và tranh thủ nguồn lực bên ngoài, về tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ cải thiện môi trường, về phát triển kinh tế xã hội và tăng cường quốc phòng an ninh làm trụ sở cho việc hoạch định chiến lược xây dựng chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội. 

- Về chính trị: trong những năm đổi mới, Đảng cộng sản VN thường xuyên coi trọng việc xây dựng, củng cố Đảng về tổ chức, đảm bảo nội bộ luôn luôn đoàn kết thống nhất cao và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ luôn là vấn đề trọng yếu đảm bảo cho Đảng  thật sự chặt chẽ về tổ chức, đoàn kết thống nhất và có sức chiến đấu cao. Với những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, trước sự tan rã của Đảng CS Liên Xô và một số Đảng MácXít ở Đông Âu, trước những đòn tiến công mới của các thế lực thù địch, ở VN cũng có những biểu hiện dao động trên vấn đề nguyên tắc tập trung dân chủ, có khuynh hướng muốn hạ thấp hoặc phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, muốn áp dụng chế độ “đa nguyên, đa đảng” kiểu phương Tây. Trước thử thách sống còn, Đảng ta mà trước hết là Bộ Chính trị, BCH TW đã nghiêm túc nhận định tình hình thực tiễn và khẳng định: Đảng và nhân dân ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận là Đảng ta phải đổi mới tư duy lý luận chính trị, trước hết là nhận thức sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng, phát triển sáng tạo vào tình hình thực tiễn đất nước trong điều kiện bối cảnh mới.

Có thể thấy rằng trong thời kỳ đổi mới các đường lối về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, Đảng luôn có ý thức đổi mới sáng tạo, dám từ bỏ những cái cũ không còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, cả đối  nội và đối ngoại, giải quyết tốt mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, quốc gia và quốc tế, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tập trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nói cách khác, Đảng CSVN kiên trì nắm vững nguyên tắc và phương pháp biện chứng duy vật, không phiến diện, cực đoan hoặc giản đơn từ cực này nhảy sang cực kia.

Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược trên đây của cách mạng nước ta đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta đứng ở trung tâm các sự kiện lịch sử vĩ đại của cách mạng và thực sự là nhân tố cơ bản lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bởi vì:

+ Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiền phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, của dân tôc Việt Nam.

+ Đảng lấy chủ nghĩa Mác – lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động nhằm giải quyết kịp thời và đúng đắn  những vấn đề về chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta.

+ Đảng là người đại diện trung thành và đầy đủ nhất lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

+ Đảng có truyền thống đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, đoàn kết thống nhất toàn Đảng, chống tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, chia rẽ bè phái trong Đảng.

+ Đảng có mối quan hệ máu thịt với quần chúng.

Đảng kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sáng, tích cực ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ của nhân dân các  nước trên thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, cách mạng nước ta còn rất nhiều khó khăn và tồn tại, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Đảng ta tự kiểm điểm là đã phạm những sai lầm khuyết điểm chủ quan, nóng vội, đặc biệt là trong việc xác định chủ trương, đường lối và cả trong công tác xây dựng Đảng. Những sai lầm và khuyết điểm trên đã kéo dài và chậm sửa chữa, làm cho vai trò lãnh đạo của Đảng bị suy yếu, lòng tin của quần chúng đối với Đảng bị giảm sút so với trước.

· Đảng ta phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mọi mặt cho ngang tầm với nhiệm vụ.

+ Đảng phải đổi mới tư duy lý luận, nâng cao năng lực trí tuệ, đề ra cương lĩnh, đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn, có căn cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn nước ta.

+ Phải phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tăng cường đoàn kết và thống nhất trong Đảng.

+ Cần phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, giải quyết tốt mối quan hệ giũa Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay.

+ Làm trong sạch đội ngũ giảng viên, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

+ Đổi mới công tác cán bộ của Đảng, vì “cán bộ là cái gốc của mọi công việc…công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
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